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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RỆP SÁP (Paracoccus marginatus)
GÂY HẠI CÂY DÂU TẰM

Lê Ngọc Anh1, Nguyễn Phương Liên2, Nguyễn Đức Khánh1, 
Phạm Hồng Hiển3, Hồ �ị �u Giang1*

TÓM TẮT
Các chỉ tiêu sinh học cơ bản về vòng đời, sức sinh sản, thời gian sống của rệp sáp Paracoccus marginatus 

nuôi trên hai giống dâu tằm GQ2 và GQ12 được thực hiện trong phòng thí nghiệm ở nhiệt độ 30 ± 0,5℃, ẩm 
độ 75%. Vòng đời trung bình của rệp sáp khi nuôi trên giống dâu tằm GQ12 và GQ2 là 23,23 và 22,07 ngày. 
Sức đẻ trứng của trưởng thành cái trên giống dâu tằm GQ12 và GQ2 lần lượt là 217,40 và 230,40 quả/trưởng 
thành cái. Trên cây dâu tằm giống GQ12, thời gian sống của trưởng thành cái và đực tương ứng là 12,50 ngày và  
1,37 ngày; trên cây dâu tằm giống GQ2 lần lượt là 11,53 và 1,43 ngày. Khi nuôi trên thức ăn là cây dâu tằm giống 
GQ2 hệ số nhân của một thế hệ (Ro) là 125,09 và tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) là 0,20; cao hơn khi nuôi trên cây dâu 
tằm giống GQ12 có giá trị (Ro) là 112,69 và giá trị rm là 0,19. 

Từ khóa: Rệp sáp (Paracoccus marginatus), dâu tằm, vòng đời, sức sinh sản, thời gian sống, tỷ lệ tăng tự nhiên
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây dâu tằm, Morus alba L. (Rosales: Moraceae), 
là cây lâu năm có rễ ăn sâu sinh trưởng nhanh và 
cho sinh khối cao (Anusha and Bhaskar, 2015; Seni 
and Naik, 2017). Lá của cây dâu tằm là thức ăn duy 
nhất của con tằm (Bombyx mori  L.) (Mahadeva, 
2018). Trên cây dâu tằm đã ghi nhận thành phần 
các loài côn trùng gây hại khoảng 300 loài, các nước 
khác nhau thì số lượng loài sâu hại khác nhau như 
ở Hàn Quốc ghi nhận 118 loài, Trung Quốc 126 
loài, Nhật Bản 200 loài, Ấn Độ hơn 70 loài, Việt 
Nam vùng đồng bằng sông Hồng 31 loài (Anusha 
and Bhaskar, 2015; Prashant et al., 2020; Nguyễn 
�ị �u, 2018). 

Rệp sáp Paracoccus marginatus (Williams and 
Granara de Willink) xuất hiện quanh năm được 
coi là một loài côn trùng chích hút quan trọng trên 
thế giới và xuất hiện thường xuyên rất phổ biến ở 
các vùng nhiệt đới và chúng là loài đa thực gây hại 
trên nhiều loại ký chủ, nhưng tỷ lệ hại cao vào mùa 
hè, mật độ thấp trong mùa mưa. Pha sâu non gây 
hại bằng cách hút nhựa cây từ các lá mềm và phần 
thân khiến lá úa (vàng), biến dạng (quăn), cây sinh 
trưởng còi cọc, đồng thời trong quá trình gây hại 
chúng thải ra chất đường tạo điều kiện cho nấm 

mốc đen phát triển làm giảm quá trình quang hợp 
của cây (Anusha and Bhaskar, 2015; Sakthivel et al., 
2012). 

Ở Việt Nam loài rệp sáp Paracoccus marginatus 
được ghi nhận vào năm 2014 trên cây sắn (Lê �ị 
Tuyết Nhung và cs., 2014; Phạm Huỳnh Đông Anh 
và Lê Khắc Hoàng, 2019). Tại ngoại thành Hà Nội 
đã ghi nhận được 13 loài cây thuộc 11 họ thực vật 
là cây thức ăn của rệp sáp P. marginatus. Độ bắt gặp 
của chúng trên các cây thức ăn là rất khác nhau dao 
động từ thấp dưới 25% đến cao trên 75%, trong đó 
trên cây dâu tằm Morus alba là từ 5 - 25% (Đoàn �ị 
Lương, 2019). Nhiệt độ, cây kí chủ ảnh hưởng đến 
thời gian phát dục, sức sinh sản, tỷ lệ sống của côn 
trùng nói chung và rệp sáp P. marginatus nói riêng. 
Nhiệt độ thuận lợi để rệp sáp P. marginatus phát triển 
là 28 - 32oC, nhiệt độ thấp hơn 13oC và cao hơn 35oC 
không thuận lợi cho sự phát triển của trứng (Sharma 
and Muniappan, 2022). Vòng đời trung bình của   
P. marginatus từ 15 - 47 ngày tùy thuộc vào loài 
cây ký chủ như là đu đủ, sắn, bông, khoai tây, dâu 
tằm, cây cảnh... (Amarasekare et al., 2008; Đoàn �ị 
Lương, 2019; Phạm Huỳnh Đông Anh và Lê Khắc 
Hoàng, 2019; Laneesha et al., 2020). Hiện nay ở Việt 
Nam chưa có công bố khoa học về đặc điểm sinh 
học cơ bản của rệp sáp hại cây dâu tằm như thời 
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gian phát dục các pha, sức sinh sản, thời gian sống, 
hệ số nhân của một thế hệ (Ro) và tỷ lệ tăng tự nhiên 
(rm), vì vậy nghiên cứu này sẽ hữu ích cung cấp thêm 
thông tin giúp cho dự tính sự phát sinh phát triển, 
sự phân bố của loài rệp sáp P. marginatus từ đó góp 
phần quan trọng trong quản lý kiểm soát loài sâu hại 
này cho cây dâu tằm.

II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Cây dâu tằm giống GQ2 và GQ12.
- Rệp sáp Paracoccus marginatus.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Trồng cây ký chủ và nhân nuôi nguồn rệp
Cây dâu tằm giống GQ2 và GQ12 được gieo từ 

hạt trong bầu đất kích thước 10 cm (cao) × 5 cm 
(đường kính), cây con phát triển đến chiều cao 25 
- 30 cm (khoảng 3 tháng tuổi) là thích hợp để thực 
hiện thí nghiệm.

Rệp sáp Paracoccus marginatus được thu thập 
trên ruộng dâu tằm tại Trung tâm Nghiên cứu Dâu 
tằm tơ Trung ương, Long Biên, Hà Nội. Rệp các 
tuổi thu được ngoài ruộng mang về thả trên cây 
dâu tằm đã chuẩn bị sẵn. Hàng ngày chăm sóc để 
đảm bảo cho cây dâu sinh trưởng phát triển bình 
thường đủ thức ăn cho rệp. Khi trưởng thành cái 
đẻ bọc trứng, dùng bút lông chuyển rệp lên cây dâu 
3 tháng tuổi để làm thí nghiệm nuôi sinh học.

2.1.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học rệp sáp 
Paracoccus marginatus 
a) �ời gian phát dục các pha

 �í nghiệm thực hiện theo Chellappan et al. 
(2013): Rệp được nuôi ở điều kiện nhiệt độ trung 
bình 30 ± 0,5oC và ẩm độ trung bình 75%. �ời 
gian chiếu sáng 12 h sáng: 12 h tối. Trứng đẻ cùng 
ngày trên cây dâu tằm nuôi nguồn ban đầu được 
theo dõi và kiểm tra định kỳ 2 lần/ngày vào thời 
gian cố định, khi thấy rệp non tuổi 1 nở, sử dụng 
bút lông nhẹ nhàng chuyển rệp non sang cây dâu 
đã chuẩn bị sẵn, mỗi lá chuyển 3 rệp non nở cùng 
thời điểm, mỗi cây thả trên 3 lá. Tiến hành đánh số 
thứ tự của cây và lá. Số cá thể n = 100. 

Chỉ tiêu theo dõi: 
- �ời gian phát dục các pha, tính theo công 

thức: 

n x� �×
Χ =

Ν

∑

Trong đó: X: �ời gian phát dục trung bình; xi: �ời 
gian phát dục của cá thể đến ngày thứ i; ni: Số cá thể cùng 
lột xác trong ngày thứ i; N: Tổng số cá thể theo dõi.

- Các chỉ tiêu sinh học cơ bản liên quan đến 
bảng sống của rệp sáp theo Birch (1948). 

Hệ số nhân của một thế hệ (R0):   

 0 � .� �� ��= ∑

�ời gian của một thế hệ (Tc): 

0

. .
�

� �� ��
�

�
=
∑

 

Chỉ số giới hạn gia tăng tự nhiên λ:  
�
������R�λ =

Trong đó: lx: tỷ lệ sống qua các của các cá thể cái ở 
tuổi x; mx: sức sinh sản được tính bằng số con cái sống 
sót trung bình được một cá  thể mẹ ở  tuổi x đẻ ra trong 
một đơn vị thời gian.
b) Sức sinh sản, thời gian sống của trưởng thành

 Trưởng thành cái được tách ra nuôi cá thể trên 
lá các cây dâu tằm 3 tháng tuổi đã được trồng cách 
ly từ trước. Số cá thể theo dõi n = 20. Hàng ngày 
kiểm tra, thu ổ trứng và theo dõi số trứng nở.

 Chỉ tiêu theo dõi: Sức sinh sản của trưởng 
thành; Tỷ lệ trứng nở. �ời gian sống của trưởng 
thành đực và cái được quan sát hàng ngày cho đến 
khi trưởng thành chết

 Số liệu được xử lý theo chương trình Microso� 
Excel 2019 và IRRISTAT 5.0.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
- �ời gian nghiên cứu: 7/2021- 10/2022.
- Địa điểm nghiên cứu: Bộ môn Cây dâu, Trung 

tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương và Bộ 
môn Côn trùng, Khoa Nông học, Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. �ời gian phát dục các pha và vòng đời của 
rệp sáp Paracoccus marginatus

Rệp sáp P. marginatus gây hại cây dâu tằm có kiểu 
biến thái đặc trưng của họ rệp sáp Pseudococcidae 
phụ thuộc vào giới tính: giới tính cái có kiểu biến 



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 02(144)/2023 

115

thái không hoàn toàn gồm 3 pha phát dục (trứng, 
rệp sáp non và trưởng thành); giới tính đực có kiểu 
biến thái quá độ gồm 4 pha (trứng, rệp sáp non, 
tiền nhộng, nhộng (nhộng giả) và trưởng thành. 
Kiểu biến thái, số tuổi rệp sáp non của rệp sáp  
P. marginatus trong nghiên cứu này tương tự như 
kết quả nghiên cứu về rệp sáp P. marginatus của 
Amarasekare et al. (2008); Chellappan et al. (2013); 
Phạm Huỳnh Đông Anh và Lê Khắc Hoàng (2019); 
Đoàn �ị Lương (2019).

Ở nhiệt độ trung bình 30 ± 0,5oC và ẩm độ trung 
bình 75%, trên thức ăn là cây dâu tằm giống GQ2 
và GQ12, thời gian phát dục của pha trứng rệp sáp 
tương ứng là 4,24 và 4,66 ngày. �eo Suganthy et al. 
(2012) thời gian phát dục của trứng trên hoa hướng 
dương (Helianthus annuus L.) ở điều kiện nhà kính 
và phòng thí nghiệm lần lượt là 6,3 và 7,2 ngày. Rệp 
sáp khi nuôi trên khoai tây thời gian phát dục pha 
trứng là 4,8 ngày (Mishra, 2011). �eo Chellappan 
et al. (2013) khi nuôi trên các cây ký chủ khác nhau 
thì thời gian phát dục trứng rệp sáp kéo dài nhất 
trên đu đủ là 8,2 ngày; khoai tây là 5,11 và cây dâu 
tằm là 5,8 ngày. Khi nuôi rệp sáp trên cây sắn, thời 
gian phát dục pha trứng kéo dài từ 5 - 7 ngày (Phạm 
Huỳnh Đông Anh và Lê Khắc Hoàng, 2019).

Rệp sáp non tuổi 1 thời gian phát dục là 5,06 
ngày trên cây dâu tằm giống GQ2 và 5,29 ngày trên 
giống GQ12. Kết quả của chúng tôi tương tự với 
nghiên cứu của Chellappan et al. (2013) thực hiện 
trên cây dâu tằm, ghi nhận rệp sáp non tuổi 1 có 
thời gian phát dục là 5,9 ngày. 

Rệp sáp non từ tuổi 2 đã có sự phân biệt màu 
sắc cơ thể giữa cá thể rệp sáp cái non và cá thể rệp 
sáp đực non. �ời gian phát dục của rệp sáp cái 
non tuổi 2 trên cây dâu tằm giống GQ2 và GQ12 
lần lượt là 3,12 và 3,30 ngày. Rệp sáp đực non tuổi 
2 thời gian phát dục là 3,31 ngày (giống dâu tằm 
GQ2) và 3,59 ngày (giống dâu tằm GQ12). Kết quả 
về thời gian phát dục của rệp non trong nghiên 
cứu này ngắn hơn so với kết quả nghiên cứu của 
Chellappan et al. (2013) khi nuôi trên dâu tằm rệp 
sáp cái non tuổi 2, thời gian phát dục kéo dài là 
5,4 ngày, rệp sáp đực non tuổi 2 tương ứng là 4,7 
ngày. Tuy nhiên, Amarasekare et al. (2008) khi nuôi 
trên cây tai tượng đỏ (Acalypha wilkesiana) đã ghi 
nhận rệp sáp đực non tuổi 2 có thời gian phát dục 

là 6,5 ngày kéo dài hơn rệp sáp cái non tuổi 2 trong 
nghiên cứu này có thời gian phát dục là 3,8 ngày, 
kết quả khá đồng nhất với nghiên cứu của chúng 
tôi về thời gian phát dục rệp sáp cái non tuổi 2. Sự 
khác nhau này có thể do ảnh hưởng của các cây ký 
chủ khác nhau, giống cây khác nhau.

Rệp sáp cái non tuổi 3 có thời gian phát dục trên 
cây dâu tằm giống GQ2 và GQ12 lần lượt là 5,03 và 
5,28 ngày, tương tự với nghiên cứu của Chellappan 
và cộng tác viên (2013) là 5,1 ngày trên cây dâu tằm. 
Trong khi đó trên khoai tây (Solanum tuberosum L.) 
là 6,11 ngày và trên đu đủ (Carica papaya L.) là 
5,1 ngày 

�ời gian tiền nhộng của rệp sáp đực trên cây 
dâu tằm giống GQ2 và GQ12 tương ứng là 1,20 
và 1,23 ngày, ngắn hơn so với nghiên cứu của 
Chellappan et al. (2013) trên dâu là 2,3 ngày, đu 
đủ là 2,6 ngày và trên khoai tây là 2,56 ngày. Pha 
nhộng kéo dài tương ứng 3,07 và 3,10 ngày trên 
giống GQ2 và GQ12, tương tự với kết quả của 
Suganthy et al. (2012) trên hoa hướng dương là 
3,33 ngày nhưng thấp hơn so với khi nuôi trên đu 
đủ (4,2 ngày), dâu tằm (4,6 ngày) và trên khoai 
tây (4,78 ngày)�ời gian phát triển các pha trước 
trưởng thành của rệp sáp cái trên 2 giống dâu tằm 
GQ2 và GQ12 tương ứng là 17,73 và 18,67 ngày, 
rệp sáp đực lần lượt là 17,10 và 17,90 ngày. Kết quả 
ghi nhận thời gian phát triển các pha trước trưởng 
thành khi nuôi trên cây dâu tằm giống GQ2 ngắn 
hơn trên cây dâu tằm giống GQ12. Qua xử lý thống 
kê (p < 0,05) sự sai khác là có ý nghĩa thống kê khi 
nuôi trên 2 giống dâu tằm khác nhau. �ời gian 
phát dục của rệp sáp cái ở giai đoạn trước trưởng 
thành kéo dài hơn so với giới tính đực so với nhận 
xét của Chellappan et al. (2013) trên tất cả cây ký 
chủ thời gian phát dục trước trưởng thành của giới 
tính đực kéo dài hơn so với giới tính cái, khi nuôi 
bằng cây dâu tằm thời gian phát dục trước trưởng 
thành giới tính cái là 22,2 ngày và đực là 23,3 ngày. 

Vòng đời của rệp sáp P. maginatus trung bình 
lần lượt là 22,07 và 23,23 ngày tương ứng trên giống 
dâu GQ12 và GQ2. Vòng đời của rệp sáp nuôi trên 
cây dâu tằm giống GQ12 kéo dài hơn khi nuôi trên 
dâu tằm giống GQ2. Qua xử lý thống kê sự sai khác 
có ý nghĩa thống (F = 13,43; P = 0,001 (Bảng 1).
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Nghiên cứu của Chellappan et al. (2013) đã ghi 
nhận vòng đời của rệp sáp P. marginatus khi nuôi 
trên kí chủ cây đu đủ (Carica papaya L.), dâu tằm 
(Morus alba L.), cọc rào (Jatropha curcus L.) và khoai 
tây (Solanum tuberosum L.) tương ứng là 34,0 ngày, 
32,6 ngày, 30,3 ngày và 31,78 ngày. Phạm Huỳnh 
Đông Anh và Lê Khắc Hoàng (2019) ghi nhận vòng 
đời rệp sáp P. maginatus trong điều kiện nhiệt độ 
28ºC ± 2, ẩm độ 70 ± 5%, với thức ăn là lá sắn là  

36,0 ± 2,1 ngày. Với thức ăn là lá đu đủ, vòng đời 
của rệp sáp ở 25 ºC và 30ºC lần lượt là 30,31 và  
25,56 ngày (Đoàn �ị Lương, 2019).

3.2. Sức sinh sản của rệp sáp Paracoccus marginatus
Chúng tôi đã theo dõi ảnh hưởng của hai giống 

dâu tằm GQ 2 và GQ12 tới các chỉ tiêu sinh sản của 
rệp sáp P. maginatus trong phòng thí nghiệm, kết 
quả trình bày ở Bảng 2.

Bảng 1. �ời gian phát dục các pha của rệp sáp Paracoccus marginatus

Pha phát dục
�ời gian phát triển (ngày)

Giống dâu GQ12 Giống dâu GQ2
Trứng 4,66a ± 0,74 (100) 4,24a ± 0,90 (100)

Rệp sáp non tuổi 1 5,29a ± 0,81 (100) 5,06a ± 0,83 (100)
Giới tính cái

Rệp sáp non tuổi 2 3,30a ± 0,46 (33) 3,12a ± 0,33 (34)
Rệp sáp non tuổi 3 5,28a ± 0,74 (32) 5,03a ± 0,84 (32)

�ời gian trước trưởng thành 18,67a ± 1,12 (30) 17,73b ± 1,17 (30)
Tiền đẻ trứng 4,57 a ± 0,77 (30) 4,33 a ± 0,61 (30)

Vòng đời 23,23a ± 1,41 (30) 22,07b ± 1,94 (30)
Giới tính đực

Rệp sáp non Tuổi 2 3,59a ± 0,56 (32) 3,31b ± 0,47 (32)
Tiền nhộng 1,23a ± 0,47 (32) 1,20a ± 0,47 (31)

Nhộng 3,10a ± 0,43 (30) 3,07a ± 0,41 (30)
�ời gian trước trưởng thành 17,90a ± 1,27 (30) 17,10b ± 0,99 (30)

Ghi chú: ( ) số cá thể theo dõi. Các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức p < 0,05. 

Bảng 2. Một số chỉ tiêu về sinh sản của rệp sáp Paracoccus marginatus

Chỉ tiêu theo dõi Giống dâu GQ12 Giống dâu GQ2

�ời gian đẻ trứng (ngày) 7,10 a ± 1,58
(5 - 10)

6,50 a ± 0,75
(5 - 8)

Sức đẻ trứng trung bình ngày (quả/trưởng thành cái/ngày) 32,00 b ± 6,72
(21- 46,8)

36,25 a ± 5,50
(29 - 47,2)

Sức đẻ trứng (quả/trưởng thành cái) 217,40 b ± 11,04
(176 - 234)

230,40 a ± 6,94
(208 - 238)

Ghi chú: ( ) chữ số trong ngoặc biểu thị khoảng biến động của thí nghiệm; các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng 
chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức p < 0,05. 

Ở nhiệt độ trung bình 30 ± 0,5ºC và ẩm độ 
trung bình 75% thời gian đẻ trứng của rệp sáp  
P. marginatus trên thức ăn cây dâu tằm giống GQ12 
dao động từ 5 - 10 ngày, trung bình là 7, 10 ngày. 
Kết quả này tương tự với nghiên cứu Chellappan 
et al. (2013), trên kí chủ khoai tây là 7,12 ngày, trên 
đu đủ là 7,8 ngày. Trên giống dâu tằm GQ2 thời 
gian đẻ trứng dao động từ 5 - 8 ngày, trung bình là 
6,50 ngày; tương tự là 6,4 ngày trên kí chủ cây dâu 
tằm ở nghiên cứu của Chellappan et al. (2013).

Sức đẻ trứng của 1 trưởng thành cái trên thức 
ăn cây dâu tằm giống GQ12 dao động từ 176 - 234 
quả, trung bình là 217,40 quả/trưởng thành cái; thấp 
hơn trên thức ăn cây dâu tằm giống GQ2 dao động 
từ 208 - 238 quả; trung bình là 230,40 quả/trưởng 
thành cái và sự sai khác là có ý nghĩa (F = 28,45;  
P = 0,03). Sức đẻ trứng (quả/trưởng thành cái) 
của rệp sáp trên 4 cây ký chủ ở nghiên cứu của 
Chellappan et al. (2013) cao hơn và được xếp theo 
thứ tự trên đu đủ (442,6) > khoai tây (375,4) > cọc 
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rào (350,6) > dâu tằm (318,8). Phạm Huỳnh Đông 
Anh và Lê Khắc Hoàng (2019) nghiên cứu trên 
kí chủ sắn đã ghi nhận sức đẻ trứng trung bình là  
215,5 quả/trưởng thành cái. �eo Amarasekare et al. 
(2008), khả năng đẻ trứng phụ thuộc cây ký chủ: ở 
nhiệt độ 27ºC, ẩm độ 65% số trứng đẻ trung bình của 
rệp sáp trên cây dâm bụt là 244,4 quả/trưởng thành 
cái; cây tai tượng đỏ là 235,2 quả/trưởng thành cái và 
cúc liên chi dại là 230,2 quả/trưởng thành cái. 

Sức đẻ trứng trung bình trong 1 ngày của rệp 
sáp trên giống dâu GQ12 là 32,0 quả và trên giống 
dâu GQ2 là 36,25 quả/trưởng thành cái/ngày. 
�eo Đoàn �ị Lương (2019) khi nuôi trên ký 
chủ là đu đủ thì sức đẻ trứng trung bình 1 ngày 
của trưởng thành cái rệp sáp P. marginatus ở 
nhiệt độ 25oC đạt là 24,9 quả và dao động từ 8,0 - 
77,93 quả/trưởng thành cái/ngày. Ở nhiệt độ 30oC, 
số trứng đẻ trung bình trong 1 ngày là 21,8 quả, 
dao động từ 9,0 - 45,13 quả/trưởng thành cái/ngày 
(Đoàn �ị Lương, 2019).

3.3. �ời gian sống của trưởng thành rệp sáp 
Paracoccus marginatus 

�ời gian sống của trưởng thành cái kéo dài 
hơn đáng kể so với trưởng thành đực trên cả 2 
giống dâu tằm, qua xử lý thống kê có sự sai khác có 
ý nghĩa ở độ tin cậy (F = 7,1; P = 0,012) sự sai khác 
là có ý nghĩa ở mức 0,05. �ời gian sống trung bình 
của trưởng thành cái trên kí chủ cây dâu tằm giống 
GQ12 (12,50 ngày) và trên giống GQ2 là 11,53 ngày. 
Trưởng thành đực có thời gian sống ngắn nhất dao 
động trong khoảng 1,37 - 1,43 ngày (Bảng 3). 

�eo Chellappan et al. (2013) thời gian sống của 
trưởng thành cái kéo dài hơn đáng kể so với trưởng 
thành đực trên tất cả các cây ký chủ. Con cái thời gian 
sống dao động từ 11 - 18 ngày phụ thuộc vào từng loại 
cây ký chủ trong khi đấy trưởng thành đực thời gian 
sống kéo dài khoảng 2 - 3 ngày. �ời gian sống của 
trưởng thành đực trên cây đu đủ (Carica papaya L.) là 
2,7 ngày, cây dâu tằm (Morus alba L.) là 2,1 ngày, cây 
cọc rào (Jatropha curcus L.) là 2,0 ngày và cây khoai 
tây (Solanum tuberosum L.) là 2,2 ngày. �ời gian sống 
của trưởng thành cái dài nhất trên đu đủ là 17,6 ngày, 
tiếp theo trên khoai tây là 14,22 ngày, trên dâu tằm là 
13,4 ngày và trên cây cọc rào là 11,2 ngày. 

Bảng 3. �ời gian sống của trưởng thành rệp sáp Paracoccus marginatus

Giống dâu �ời gian sống của trưởng thành đực (ngày) �ời gian sống của trưởng thành cái (ngày)
Dao động Trung bình Dao động Trung bình

GQ2 1-2 1,43 a ± 0,50 10 - 15 11,53 b ± 1,22
GQ12 1-2 1,37 a ± 0,49 10 - 16 12,50 a ± 1,50

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng một hàng chỉ sự khác nhau có ý nghĩa ở mức 0,05. Nhiệt độ trung bình 
30 ± 0,5oC và ẩm độ trung bình 75%.

3.4. Tỷ lệ giới tính của rệp sáp Paracoccus 
marginatus 

Tỷ lệ giới tính cũng là chỉ số quan trọng quyết 
định tiềm năng phát triển số lượng cá thể của chúng 
(Bảng 4). Ở điều kiện nhiệt độ trung bình 30 ± 0,5oC 
và ẩm độ trung bình 75%, thức ăn là lá cây dâu tằm 
giống GQ2 và GQ12, tỷ lệ giới tính của rệp sáp trên 
cả 2 giống dâu tằm là gần cân bằng. Tỷ lệ cái/đực  

tương ứng 1/1,11 trên giống dâu tằm GQ12 và 
1/1,14 trên giống dâu tằm GQ2. Kết quả của chúng 
tôi gần tương tự kết quả nghiên cứu của Chellappan  
và cộng tác viên (2013) cho biết, tỷ lệ giới tính đực/cái 
là 1,04/1 khi nuôi trên kí chủ là cây đu đủ (Carica 
papaya L.), cây cọc rào (Jatropha curcus L.) là 1,63/1; 
trên cây dâu tằm (Morus alba L.) là 2,03/1 và trên 
khoai tây (Solanum tuberosum L.) là 0,89/1. 

Bảng 4. Tỷ lệ giới tính của rệp sáp Paracoccus marginatus

Giống dâu tằm Số cá thể rệp theo dõi (con) Tỷ lệ cái (%) Tỷ lệ đực (%) Tỷ lệ cái/đực
GQ12 152 52,63 47,37 1,11/1
GQ2 154 53,24 46,76 1,14/1

Ghi chú: Nhiệt độ trung bình 30 ± 0,5oC và ẩm độ trung bình 75%.

3.5. Bảng sống của rệp sáp Paracoccus marginatus
Từ kết quả thí nghiệm về tỷ lệ sống, sức sinh sản 

của rệp sáp khi nuôi trên thức ăn là cây dâu tằm giống 

GQ2 và GQ12, ở điều kiện nhiệt độ 30oC; ẩm độ trung 
bình 75% các chỉ tiêu sinh học cơ bản của rệp sáp  
P. marginatus được tính toán và trình bày ở bảng 5. 
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Bảng 5. Các chỉ tiêu sinh học cơ bản của rệp sáp 
Paracoccus marginatus

Giống dâu Giá trị các thông số bảng sống
R0 rm λ Tc

GQ2 125,09 0,20 1,22 24,21
GQ12 112,69 0,19 1,21 25,31

Ghi chú: Nhiệt độ trung bình 30 ± 0,5oC và ẩm độ 
trung bình 75%.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khi nuôi trên thức ăn 
là cây dâu tằm giống GQ2 hệ số nhân của một thế hệ 
(R0) là 125,09, tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) là 0,20 và giới 
hạn tăng tự nhiên (λ) 1,22; cao hơn khi nuôi trên cây 
dâu giống GQ12 có giá trị (R0) là 112,69; giá trị rm là 
0,19 và giới hạn tăng tự nhiên (λ) 1,21. Tuy nhiên thời 
gian một thế hệ tính theo tuổi mẹ khi đẻ con (Tc) khi 
nuôi trên cây dâu giống GQ2 là 24,21 ngày ngắn hơn 
trên cây dâu giống GQ12 là 25,31 ngày.

Nghiên cứu của Nisha và Kennedy (2017) 
trên một số cây ký chủ chỉ ra rằng loài rệp sáp  
P. marginatus có hệ số nhân của một thế hệ (R0) ở cây 
đu đủ là 559,48 tiếp theo là trên cây bông là 498,28, 
khoai mì thấp nhất là 282,53. Tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) 
cao nhất nuôi trên cây đu đủ là 0,570, thấp nhất trên 
bột sắn 0,342/ngày. Trên cây dâu tằm hệ số nhân của 
1 thế hệ (R0) là 404,76 (rệp cái/rệp cái), rm là 0,462; 
giới hạn tăng tự nhiên λ=1,588, như vậy các chỉ số 
về giá trị (R0), rm và λ đều cao hơn khi nhân nuôi 
rệp sáp P. marginatus cũng trên kí chủ là cây dâu 
tằm giống GQ2, GQ12. Trong khi thời gian một thế 
hệ tính theo tuổi mẹ khi đẻ con Tc là 14,08 ngày 
ngắn hơn đáng kể so với nghiên cứu này. Sự khác 
nhau có thể là do khả năng bẩm sinh di truyền của 
P. marginatus sống ngắn hơn và sinh sản nhiều 
hơn ở cây ký chủ mà chúng thích nghi, bên cạnh 
đấy loài rệp sáp P. marginatus là côn trùng đa thực, 
vòng đời, sức sinh sản có thể thay đổi tùy theo cây 
ký chủ. Hầu hết ở các loài thực vật, việc ảnh hưởng 
đến các chỉ số sinh học có thể liên quan đến yếu tố 
dinh dưỡng, hợp chất allelochemical và vật lý cũng 
như sự khác biệt về cấu trúc lá v.v.

IV. KẾT LUẬN
Ở nhiệt độ 30 ± 0,5oC, ẩm độ 75% vòng đời của 

rệp sáp P. marginatus nuôi trên cây dâu tằm giống 
GQ12 là 23,23 ngày kéo dài hơn khi nuôi trên dâu 
tằm giống GQ2 là 22,07. Sức đẻ trứng và thời gian 
sống của trưởng thành cái trên giống dâu tằm GQ2 
cũng dài hơn trên giống dâu tằm GQ12 lần lượt là 
230,40 quả/trưởng thành cái và 12,50 ngày so với 
217,40 quả/trưởng thành cái và 11,53 ngày trên giống 

dâu tằm GQ2. �ời gian sống của trưởng thành cái 
kéo dài từ 10 - 16 ngày dài hơn đáng kể so với trưởng 
thành đực thời gian sống từ 1 - 2 ngày. Khi nuôi trên 
thức ăn là cây dâu tằm giống GQ2 hệ số nhân của một 
thế hệ (R0) là 125,09; tỷ lệ tăng tự nhiên (rm) là 0,20 và 
giới hạn tăng tự nhiên (λ) 1,22 cao hơn khi nuôi trên 
cây dâu giống GQ12 có giá trị (R0) là 112,69; giá trị rm 
là 0,19 và giới hạn tăng tự nhiên (λ) 1,21. 
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Biological characteristics of Paracoccus marginatus on mulberry 
Le Ngoc Anh, Nguyen Phương Lien, Nguyen Duc Khanh, 

Pham Hong Hien, and Ho �i �u Giang
Abstract
�e biological characteristics of mealybug Paracoccus marginatus on two mulberry varieties GQ2 and GQ12 
were studied in the laboratory at temperature of 30 ± 0.5oC, 75% humidity. �e average life cycle of mealybug 
on mulberry variety GQ12 and GQ2 were 23.23 and 22.07 days, respectively. �e fecundity of P. marginatus
on mulberry varieties GQ12 and GQ2 were 217.4 and 230.4 eggs/female, respectively. �e longevity of adult female 
and male on mulberry variety GQ12 was recorded 12.50 days and 1.37 days, respectively; on mulberry variety GQ2 
was 11.53 and 1.43 days, respectively. �e net reproductive rate (R0) and intrinsic rate of increase (rm) of mealybug was 
observed to be higher on GQ2 (R0 = 125.09 and rm = 0.20) in comparison with on mulberry variety GQ12 (R0 = 112,69 
females/female and rm = 0,19). 
Keywords: Mealybug (Paracoccus marginatus), mulberry, life cycle, fecundity, longevity
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SO SÁNH HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT LÁ GIÁ (Excoecaria 
agallocha) VÀ LÁ ỔI (Psidium guajava) KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH TRÊN TÔM

Võ �ị Tuyết Minh1* 

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm so sánh hoạt tính kháng khuẩn giữa cao chiết lá giá (Excoecaria agallocha) và lá ổi 

(Psidium guajava) đối với vi khuẩn gây bệnh trên tôm. Hoạt tính kháng khuẩn, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) 
và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của các loại cao chiết đối với vi khuẩn Vibrio paraheamolyticus và 
Vibrio vulni�cus đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá giá cao hơn cao 
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